
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUẢNG HÀ

Số:             /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Hà, ngày      tháng      năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách cơ sở đủ điều kiện cung cấp thực phẩm phục vụ nấu ăn bán trú 

trên địa bàn xã Quảng Hà năm học 2026 - 2027

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Chính phủ về việc 
tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; Công văn số 
4030/UBND-VHXH ngày 05/9/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về việc 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong cơ sở giáo dục; 
Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo 
dục; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Chính phủ về việc tăng cường 
đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ, Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 và các 
văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế; Công văn số 6305/SYT-ATTP ngày 14/9/2026 
của Sở Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực 
phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn trong cơ sở giáo dục;

Căn cứ kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ truy suất nguồn gốc của 
Tổ thẩm định theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 của UBND 
xã;

UBND xã Quảng Hà thông báo danh sách cơ sở đáp ứng đủ điều kiện cung 
cấp thực phẩm phục vụ nấu ăn bán trú năm học 2026-2027: 

1. Danh sách cơ sở cung cấp thực phẩm

STT Cơ sở cung cấp thực phẩm Năng lực cung cấp

1

Hợp tác xã Thương mại tổng hợp và dịch vụ 
vận tải Quang Minh
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 
số: 01/2026/QH-QN do Ủy ban nhân dân xã 
Quảng Hà cấp ngày 22/04/2026
- Địa chỉ: Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn 
Văn Lẽ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 
Giám đốc

Thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản, dịch vụ tổng 
hợp (Rau củ quả, ngũ 

cốc, trứng, thịt, gia 
cầm, hải sản)
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STT Cơ sở cung cấp thực phẩm Năng lực cung cấp

2

Hộ kinh doanh Trần Thị Xinh
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 
số: 01/2025/UBND-Qni do Ủy ban nhân dân 
xã Quảng Hà cấp tháng 10/2025
- Địa chỉ: Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà
- Địa điểm kinh doanh: Khu phố Quảng Minh, 
xã Quảng Hà

Thực phẩm các loại, 
Rau củ quả, ngũ cốc, 
trứng, thịt, gia cầm, 

hải sản

- Ngoài ra, Tổ thẩm định công khai danh sách các cơ sở cung cấp hàng hóa, 
thực phẩm cho 02 cơ sở nêu trên (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này).

2. Nguyên tắc và phạm vi áp dụng
- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập: danh sách nêu trên là danh 

sách cơ sở cung cấp thực phẩm đáp ứng đủ điều kiện và được xác định theo kết 
quả đánh giá của Tổ Thẩm định để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình lựa 
chọn nhà thầu; chưa phải là kết quả lựa chọn nhà thầu và chưa làm phát sinh quyền 
ký kết, thực hiện hợp đồng.

- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đã và đang giao kết hợp đồng 
với 02 cơ sở nêu trên theo nhu cầu thực tế, đề nghị cơ sở duy trì thực hiện nghiêm 
các quy định về đảm bảo ATTP trong hoạt động nấu ăn cho trẻ.

- Các cơ sở cung cấp thực phẩm có tên trong danh sách tiếp tục phải duy trì 
đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ pháp lý, năng lực cung ứng, truy xuất 
nguồn gốc, nhân sự, bảo quản, vận chuyển và các nội dung đã kê khai, cam kết 
trong suốt quá trình tham gia và thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. 

- Giao các phòng ban, đơn vị có liên quan căn cứ danh sách tại Thông báo 
này và các quy định có liên quan tham mưu UBND xã triển khai các bước tiếp 
theo theo quy định.

UBND xã Quảng Hà thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển 
khai thực hiện theo quy định./. 
Nơi nhận:
- Sở Y tế (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND&UBND xã (b/c);
- BCĐ LNATTP xã (b/c);
- Các phòng ban, đơn vị liên quan (p/h và t/h);
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ (t/b);
- Các Trường học;
- Chủ cơ sở (t/h);
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đông



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG KHAI 
CÁC NHÀ CUNG CẤP HÀNG HÓA, THỰC PHẨM 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày      /       /2026 của UBND xã)

1. Nhà cung cấp hàng hóa, thực phẩm cho HTX Quang Minh

STT
Tên Nhà cung cấp

(Địa chỉ nơi sản xuất, kinh doanh)
Nội dung cung cấp theo Hợp đồng 

giữa Nhà cung cấp với HTX

1
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đĩnh
(Khu phố Hải Hà, xã Quảng Hà)

Gạo nếp, gạo tẻ

2
Hộ trồng trọt Đào Văn Thanh
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Thóc, gạo

3
Hộ kinh doanh Phạm Văn Nhân
(Khu phố Minh Tân, xã Quảng Hà)

Giò chả

4
Hộ kinh doanh Phạm Khắc Hai
(Thôn Quảng Long 3, xã Đường Hoa)

Bún, phở tươi

5
Hộ kinh doanh Đặng Văn Nguyên
(Khu phố Quảng Thắng, xã Quảng Hà)

Thịt lợn, xương lợn

6
Hộ chăn nuôi Bùi Thị Hòa
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Thịt (gà, vịt)

7
Hộ chăn nuôi Phạm Thị Lương 
(Khu phố My Sơn, xã Quảng Hà)

Thịt (gà, vịt)

8
Cơ sở Hoàng Thịnh Nguyệt
(Khu phố My Sơn, xã Quảng Hà;
Nơi kinh doanh: Chợ Trung tâm Hải Hà 2)

Thịt (gà, vịt)

9
Cơ sở Trần Văn Tưởng
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Thịt (trâu, bò)

10
Hộ kinh doanh Đinh Thị Thoảng
(Khu phố Quảng Tâm, xã Quảng Hà; 
Nơi kinh doanh: Chợ Trung tâm Hải Hà 2)

Thịt (trâu, bò)

11
Cơ sở Vũ Thị Thảnh
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Hải sản (tôm, cua, ghẹ, bề)
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STT
Tên Nhà cung cấp

(Địa chỉ nơi sản xuất, kinh doanh)
Nội dung cung cấp theo Hợp đồng 

giữa Nhà cung cấp với HTX

12
Cơ sở Trần Thị Thu
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Hải sản (tôm, cua, ghẹ, bề)

13
Cơ sở Phạm Thị Lành
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Hải sản (tôm, ghẹ, bề, ngao, nghêu)

14
Hộ kinh doanh Đặng Xuân Phong
(Khu phố Quảng Thắng, xã Quảng Hà)

Tôm, cá, thủy hải sản các loại

15
Hộ kinh doanh Phạm Văn Thành
(Thôn Đồng Tâm, xã Quảng Tân)

Trứng (vịt)

16
Hộ chăn nuôi Vũ Duy Ngừng
(Thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức)

Trứng (gà, vịt)

17
Hộ kinh doanh Phạm Thị Minh
(Khu phố Minh Tân, xã Quảng Hà)

Ngũ cốc, trứng các loại

18
Hộ trồng trọt Đoàn Thị Lan
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Rau, củ, quả

19
Hộ trồng trọt Phạm Thị Hợi
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Rau, củ, quả

20
Hộ trồng trọt Lê Văn Thắng
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Rau, củ, quả

21
Hộ trồng trọt Nguyễn Thị Huyền Trang
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Rau, củ, quả

22
Hộ trồng trọt Nguyễn Thị Nga
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Rau, củ, quả

23
Hộ trồng trọt Nguyễn Thị Mai
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Rau, củ, quả

24
Hộ trồng trọt Lê Thị Sắn
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Rau, củ, quả

25 Hộ trồng trọt Trần Thị Nguyên (Khu phố Rau, củ, quả
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STT
Tên Nhà cung cấp

(Địa chỉ nơi sản xuất, kinh doanh)
Nội dung cung cấp theo Hợp đồng 

giữa Nhà cung cấp với HTX

Quảng Minh, xã Quảng Hà)

26
Hộ trồng trọt Trần Văn Phú
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Rau, củ, quả

27
Hộ trồng trọt Dương Văn Dũng
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Thóc, gạo; Rau, củ, quả

28
Hộ kinh doanh Phạm Thị Nhanh
(Khu phố Minh Tân, xã Quảng Hà)

Các loại quả (cam, quýt, dưa hấu, 
thanh long, táo…)

29
Hộ trồng trọt Trần Thị Hạnh
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Các loại đậu, đỗ, ngô

30
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thiết
(Thôn Hải Thành, xã Quảng Đức)

Đậu phụ, nước đậu

31
Hộ kinh doanh Trần Thị Xinh
(Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà)

Gia vị, thực phẩm đồ khô các loại; 
Rau củ quả, ngũ cốc, trứng, thịt, gia 

cầm, hải sản, tạp hóa các loại…

2. Nhà cung cấp hàng hóa, thực phẩm cho Hộ kinh doanh Trần Thị Xinh

STT
Tên Nhà cung cấp

(Địa chỉ nơi sản xuất, kinh doanh)
Nội dung cung cấp theo Hợp đồng 

giữa Nhà cung cấp với HKD

1

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp 
Minh Xuân
(Khu phố Hải Hà, xã Quảng Hà; Người 
đại diện trước pháp luật: Nguyễn Công 
Tráng - Giám đốc)

Các loại hàng khô, ngũ cốc, thực 
phẩm các loại, hàng tạp hóa

2

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 
Vinh Thu
(Khu phố Thác Bưởi, xã Tiên Yên; 
Người đại diện trước pháp luật: Nguyễn 
Đức Vinh - Giám đốc)

Gia vị cá loại, nước mắm, mì tôm, 
nước giải khát, cà phê, ngũ cốc, xúc 
xích, dầu ăn, bột các loại, nước giặt, 

rửa chén, lau sàn; Gạo, bơ…

3

Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại 
Trung Anh
(Khu 3, phường Móng Cái 1, thành phố 
Quảng Ninh; Người đại diện trước pháp 

Nước rửa bát, nước lau sàn, kem 
đánh răng, dầu gội, nước rửa tay…
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STT
Tên Nhà cung cấp

(Địa chỉ nơi sản xuất, kinh doanh)
Nội dung cung cấp theo Hợp đồng 

giữa Nhà cung cấp với HKD

luật: Nguyễn Thị Mậu - Giám đốc)

4
Hộ kinh doanh Phạm Thị Minh
(Khu phố Minh Tân, xã Quảng Hà)

Các mặt hàng khô, ngũ cốc, thực 
phẩm các loại, hàng tạp hóa

5
Hộ kinh doanh Đặng Văn Nguyên
(Khu phố Quảng Thắng, xã Quảng Hà)

Hàng khô, thủy hải sản, thực phẩm, 
hàng tạp hóa
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